ĐỀ ÁN
CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THEO CƠ CHẾ “MỘT CỬA LIÊN THÔNG” TRONG LĨNH VỰC HỘ TỊCH, HỘ KHẨU TẠI ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN THUỘC TỈNH NINH THUẬN
(kèm theo Tờ trình số 455/TTr-STP ngày 26 tháng 5 năm 2008 của Sở Tư pháp tỉnh Ninh Thuận)

Phần thứ nhất

THỰC TRẠNG VÀ SỰ CẦN THIẾT THỰC HIỆN CƠ CHẾ “MỘT CỬA LIÊN THÔNG” TRONG LĨNH VỰC HỘ TỊCH, HỘ KHẨU TẠI ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN VÀ ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN, THÀNH PHỐ THUỘC TỈNH NINH THUẬN
I. Thực trạng:

1. Trong những năm qua, lĩnh vực quản lý và đăng ký hộ tịch, hộ khẩu do ngành Tư pháp và Công an thực hiện độc lập, tách biệt theo quy định của các văn bản quy phạm pháp luật chuyên ngành khác nhau. Việc đăng ký, quản lý hộ tịch, hộ khẩu đã góp phần phản ánh, thống kê tình hình biến động về dân số và nhân hộ khẩu. Hiện nay, tỉnh Ninh Thuận có 112.509 hộ với 601.839 nhân khẩu (trong đó có 304.457 nữ và 391.745 trẻ em dưới 14 tuổi). 

Công tác quản lý và đăng ký hộ tịch, hộ khẩu được thực hiện theo quy định pháp luật; ở cấp cơ sở đã cập nhật và báo cáo theo định kỳ về tình hình biến động dân số trên các lĩnh vực sinh, tử, kết hôn, nuôi con nuôi, nhận cha, mẹ, con; thay đổi, cải chính, bổ sung, điều chỉnh hộ tịch, xác định lại giới tính; xác định lại dân tộc; giám hộ; nhân khẩu, hộ khẩu.

Do việc quản lý hộ tịch được ngành Tư pháp thực hiện; quản lý hộ khẩu được ngành Công an thực hiện tách biệt nhau nên đã có thực trạng sau đây:

	Thời gian
	Số liệu của Tư pháp
	Số liệu của Công an
	Ghi chú

	
	Đăng ký sinh
	Chứng tử
	Nhập sinh
	Xoá tử
	Số liệu theo báo cáo của Phòng Hành chính Tư pháp

(Sở Tư pháp)

và Phòng PC13

 (Công an tỉnh).

	Năm 2004
	14.188
	1.667
	14.526
	
	

	Năm 2005
	15.614
	1.667
	11.154
	684
	

	Năm 2006
	25.247
	2.452
	6.721
	1.065
	

	6 tháng đầu năm 2007
	3.763
	575
	6.088
	708
	

	Tổng
	58.812
	6.361
	38.489
	2.457
	


2. Từ sau khi triển khai thực hiện Nghị định số 158/2005/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2005 của Chính phủ về đăng ký và quản lý hộ tịch; việc phân cấp thẩm quyền thay đổi, cải chính hộ tịch cho người từ đủ 14 tuổi trở lên; xác định lại dân tộc, xác định lại giới tính, bổ sung hộ tịch, điều chỉnh hộ tịch cho mọi trường hợp không phân biệt độ tuổi thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh giao cho Ủy ban nhân dân cấp huyện. Việc phân cấp thẩm quyền thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh giao cho Ủy ban nhân dân cấp xã theo quy định tại khoản 3 Điều 96 Nghị định số 158/2005/NĐ-CP; thay đổi, cải chính hộ tịch cho người dưới 14 tuổi và bổ sung hộ tịch cho mọi trường hợp, không phân biệt độ tuổi đã thể hiện sự phân cấp mạnh mẽ và cải tiến quy trình, thủ tục hành chính theo hướng đơn giản, tạo thuận lợi cho người dân. Công tác đăng ký và quản lý hộ tịch đã từng bước dần đi vào nề nếp.

Tuy nhiên, thực tế đã phát sinh tình trạng không ít người lợi dụng những quy định về điều chỉnh, bổ sung, thay đổi, cải chính hộ tịch đã làm cho việc quản lý hộ tịch, quản lý hộ khẩu có nhiều cản trở phức tạp dẫn đến tình trạng phản ánh số liệu thống kê như vừa nêu trên.

3. Những bất cập gây nên tình trạng phiền hà cho người dân và trở ngại trong công tác quản lý Nhà nước về hộ tịch, hộ khẩu còn thể hiện:

a) Khi đăng ký khai sinh, khai tử để xác định sự kiện sinh ra hoặc mất đi của một con người thì việc đăng ký hộ khẩu không tiến hành đồng thời; người dân phải đi lại nhiều lần để đăng ký khai sinh và đăng ký nhập khẩu hoặc phải đăng ký báo tử và xoá nhập khẩu. Điều này, còn gây nên tình trạng theo dõi, quản lý về sự biến động (tăng, giảm) dân số gặp nhiều trở ngại, không phản ánh đúng thực trạng;

b) Khi thay đổi, cải chính hộ tịch thì việc thay đổi này có liên quan đến hộ khẩu và các giấy tờ khác có liên quan đến chính sách chế độ đối với một con người cũng không đồng thời được giải quyết đã dẫn đến tình trạng một người sử dụng nhiều tên, họ khác nhau hoặc nhiều độ tuổi khác nhau. Điều này đã gây nên không ít trở ngại trong lĩnh vực quản lý và thực hiện các chế độ, chính sách (đáng lưu ý là việc giải quyết chế độ đối với cán bộ, công chức, viên chức). 

II. Sự cần thiết thực hiện cơ chế “một cửa liên thông” trong lĩnh vực hộ tịch, hộ khẩu: 

1. Quản lý hộ tịch, hộ khẩu là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên của chính quyền các cấp nhằm theo dõi thực trạng và sự biến động về hộ tịch, hộ khẩu; trên cơ sở đó bảo hộ các quyền, lợi ích hợp pháp của cá nhân và gia đình; đồng thời góp phần xây dựng các chính sách về kinh tế, xã hội, an ninh, quốc phòng và dân số, kế hoạch hoá gia đình.

2. Thực hiện cơ chế “một cửa liên thông” trong lĩnh vực hộ tịch, hộ khẩu vừa bảo đảm nhu cầu cho công dân thực hiện các quyền và nghĩa vụ về đăng ký hộ tịch, hộ khẩu; đồng thời cũng giúp cho việc quản lý Nhà nước (mà cụ thể là trách nhiệm của 2 ngành Tư pháp, Công an của địa phương) được tiến hành thuận lợi.

3. Bảo đảm thực hiện đúng quy định của pháp luật về đăng ký, quản lý hộ tịch, hộ khẩu và thực hiện nội dung Quyết định số 93/2007/QĐ-TTg ngày 22 tháng 6 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế thực hiện cơ chế “một cửa”, cơ chế “một cửa liên thông” tại cơ quan hành chính Nhà nước ở địa phương.

Phần thứ hai

MỤC TIÊU, NGUYÊN TẮC, PHẠM VI, ĐỐI TƯỢNG VÀ THẨM QUYỀN THỰC HIỆN ĐỀ ÁN
I. Mục tiêu: 

1. Mục tiêu tổng quát: 

a) Thực hiện cơ chế “một cửa liên thông” trong lĩnh vực hộ tịch, hộ khẩu nhằm từng bước tối ưu hoá hoạt động cung ứng dịch vụ hành chính công thuộc trách nhiệm quản lý của hai ngành Công an, Tư pháp đối với cá nhân, hộ gia đình, công dân để góp phần nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động quản lý Nhà nước về hộ tịch, hộ khẩu;

b) Bảo đảm quyền, nghĩa vụ của công dân trong lĩnh vực đăng ký hộ tịch, hộ khẩu được thuận tiện, đúng pháp luật.

2. Mục tiêu cụ thể: 

a) Giảm phiền hà, tạo điều kiện thuận lợi tốt nhất cho cá nhân, hộ gia đình, công dân tại địa phương; góp phần xây dựng mối quan hệ bình đẳng, dân chủ, công khai, minh bạch trong giải quyết công việc về đăng ký hộ tịch, hộ khẩu;

b) Nâng cao trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức hai ngành Tư pháp - Công an tại địa phương trong quá trình thực hiện công tác quản lý Nhà nước về hộ tịch, hộ khẩu. 

c) Đào tạo, bồi dưỡng trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ, công chức, viên chức hai ngành Công an - Tư pháp về quản lý hộ tịch, hộ khẩu (trong đó đặc biệt lưu ý đối với cấp xã);

d) Đánh giá thực trạng biến động về hộ tịch, hộ khẩu; trên cơ sở đó bảo hộ các quyền, lợi ích hợp pháp của cá nhân và gia đình; đồng thời góp phần xây dựng các chính sách về kinh tế, xã hội, an ninh, quốc phòng và dân số, kế hoạch hoá gia đình tại địa phương.

II. Nguyên tắc:

1. Nguyên tắc chung: việc thực hiện Đề án phải bảo đảm tuân thủ Hiến pháp và pháp luật; đúng quy định của Luật Cư trú, Nghị định số 158/2005/NĐ-CP, Nghị định số 107/2007/NĐ-CP và các văn bản quy phạm pháp luật khác về quản lý hộ tịch, hộ khẩu.

2. Bảo đảm đúng các nguyên tắc sau đây: 

a) Mọi sự kiện hộ tịch phải được đăng ký đầy đủ, kịp thời, chính xác; mỗi sự kiện hộ tịch chỉ được đăng ký tại một nơi theo đúng thẩm quyền quy định tại Nghị định số 158/2005/NĐ-CP. Mọi thay đổi về cư trú phải được đăng ký; mỗi người chỉ được đăng ký thường trú tại một nơi;

b) Bảo đảm hài hoà, quyền, lợi ích hợp pháp của công dân, lợi ích của Nhà nước, cộng đồng và xã hội; kết hợp giữa việc bảo đảm quyền tự do cư trú, các quyền cơ bản khác của công dân và trách nhiệm của Nhà nước với nhiệm vụ xây dựng, phát triển kinh tế, xã hội, củng cố quốc phòng, an ninh, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội;

c) Cơ quan quản lý hộ tịch, quản lý hộ khẩu cấp trên phải thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn, chỉ đạo đối với cơ quan quản lý hộ tịch, hộ khẩu cấp dưới; trường hợp phát hiện thấy sai phạm phải chấn chỉnh, xử lý kịp thời;

d) Cơ quan đăng ký hộ tịch, hộ khẩu phải niêm yết công khai, chính xác các quy định về giấy tờ mà người yêu cầu đăng ký hộ tịch, hộ khẩu phải xuất trình hoặc nộp khi đăng ký hộ tịch, hộ khẩu, thời hạn giải quyết và lệ phí đăng ký hộ tịch, hộ khẩu;

đ) Trình tự, thủ tục đăng ký hộ tịch, hộ khẩu phải đơn giản, thuận tiện, kịp thời, chính xác, công khai, minh bạch không gây phiền hà; việc quản lý, đăng ký hộ tịch, hộ khẩu phải bảo đảm hiệu quả.

III. Phạm vi, đối tượng và thẩm quyền thực hiện Đề án:

1. Phạm vi thực hiện Đề án là trình tự, thủ tục “một cửa liên thông” trực tiếp trong việc xác nhận các sự kiện sinh, tử; thay đổi, cải chính; bổ sung hộ tịch liên thông với hộ khẩu khi có nhu cầu của cá nhân, gia đình, công dân tại tỉnh Ninh Thuận.

2. Đối tượng áp dụng là cá nhân, hộ gia đình, công dân thường trú tại tỉnh Ninh Thuận và cá nhân, hộ gia đình, công dân ở nơi khác đăng ký thường trú tại tỉnh Ninh Thuận (chuyển nhập hộ khẩu thường trú từ nơi khác đến tỉnh Ninh Thuận) có nhu cầu theo Đề án này.

3. Thẩm quyền thực hiện Đề án thuộc Ủy ban nhân dân cấp xã và cấp huyện thuộc tỉnh Ninh Thuận.

4. Các trường hợp đăng ký hộ tịch không thuộc phạm vi của Đề án này được thực hiện theo Nghị định số 158/2005/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2005 của Chính phủ về đăng ký và quản lý hộ tịch
Phần thứ ba

CĂN CỨ PHÁP LÝ, TRÌNH TỰ, THỦ TỤC THỰC HIỆN ĐỀ ÁN
I. Căn cứ pháp lý:

- Luật Cư trú ngày 29 tháng 11 năm 2006;

- Nghị định số 158/2005/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2005 của Chính phủ về đăng ký và quản lý hộ tịch (sau đây gọi là Nghị định số 158/2005/NĐ-CP);

- Nghị định số 107/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 6 năm 2007 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Cư trú (sau đây gọi là Nghị định số 107/2007/NĐ-CP);

- Quyết định số 93/2007/QĐ-TTg ngày 22 tháng 6 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế thực hiện cơ chế “một cửa”, cơ chế “một cửa liên thông” tại cơ quan hành chính Nhà nước ở địa phương;

- Thông tư số 06/2007/TT-BCA-C11 ngày 01 tháng 7 năm 2007 của Bộ Công an hướng dẫn thực hiện một số điều của Luật Cư trú và Nghị định số 107/2007/NĐ-CP ngày 20 tháng 6 năm 2007 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Cư trú (sau đây gọi là Thông tư số 06/2007/TT-BCA-C11);

- Quyết định số 702/2007/QĐ-BCA-C11 ngày 01 tháng 7 năm 2007 của Bộ Công an về việc ban hành quy trình đăng ký thường trú, đăng ký tạm trú và tiếp nhận thông báo lưu trú (sau đây gọi là Quyết định số 702/2007/QĐ-BCA-C11).

II. Trình tự, thủ tục thực hiện cơ chế “một cửa liên thông” trong lĩnh vực hộ tịch, hộ khẩu tại Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn:

1. Đăng ký khai sinh đúng hạn và nhập sinh (đăng ký thường trú): 

a) Thẩm quyền giải quyết:

- Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn.

- Trưởng Công an xã, thị trấn (nếu là địa bàn huyện).

- Trưởng Công an thành phố (nếu là địa bàn thành phố);

b) Hồ sơ:

- Tờ khai đăng ký khai sinh và đăng ký thường trú theo mẫu.

- Giấy chứng sinh (theo mẫu quy định), hoặc giấy tờ thay Giấy chứng sinh.

- Xuất trình giấy chứng nhận kết hôn của cha, mẹ trẻ em (nếu cha, mẹ của trẻ em có đăng ký kết hôn).

- Sổ hộ khẩu;

c) Quy trình và thời gian giải quyết: 2 (hai) ngày đối với địa bàn huyện, 4 (bốn) ngày đối với địa bàn thành phố.
- Tổ tiếp nhận và trả kết quả kiểm tra hồ sơ hợp lệ, trực tiếp là cán bộ Tư pháp - Hộ tịch, cán bộ Tư pháp - Hộ tịch xử lý nghiệp vụ và trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã ký: 1 (một) ngày.

- Cán bộ Tư pháp - Hộ tịch trực tiếp chuyển 1 (một) bộ hồ sơ gồm Tờ khai, Bản sao khai sinh và Hộ khẩu đến Công an xã (trong ngày) hoặc Công an thành phố (ngày hôm sau) để đăng ký thường trú; cán bộ đăng ký cư trú xử lý nghiệp vụ và trình Trưởng Công an xã hoặc Trưởng Công an thành phố ký: 1 (một) ngày.

- Đối với địa bàn huyện, cán bộ đăng ký cư trú chuyển trả Hộ khẩu đã giải quyết xong cho cán bộ Hộ tịch - Tư pháp trong ngày; đối với địa bàn thành phố, cán bộ Tư pháp - Hộ tịch nhận lại Hộ khẩu giải quyết xong tại Công an thành phố trong ngày làm việc hôm sau;

- Cán bộ Tư pháp - Hộ tịch chuyển Giấy khai sinh và Hộ khẩu đã giải quyết cho Tổ giao nhận và trả kết quả để trả kết quả cho đương sự theo phiếu hẹn.

Sơ đồ luân chuyển hồ sơ
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2. Khai sinh cho trẻ em bị bỏ rơi và đăng ký nhập sinh (thường trú) cho trẻ em bị bỏ rơi: 

a) Thẩm quyền giải quyết:

- Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn.

- Trưởng Công an xã, thị trấn (nếu là địa bàn huyện).

- Trưởng Công an thành phố (nếu là địa bàn thành phố);

b) Hồ sơ:

- Tờ khai đăng ký khai sinh và đăng ký thường trú theo mẫu.

- Biên bản trẻ em bị bỏ rơi.

- Sổ hộ khẩu hoặc Sổ đăng ký thường trú của tổ chức;

c) Quy trình và thời gian giải quyết: 2 (hai) ngày đối với địa bàn huyện, 4 (bốn) ngày đối với địa bàn thành phố.
- Tổ tiếp nhận và trả kết quả kiểm tra hồ sơ hợp lệ, trực tiếp là cán bộ Tư pháp - Hộ tịch, cán bộ Tư pháp - Hộ tịch xử lý nghiệp vụ và trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã ký: 1 (một) ngày.

- Cán bộ Tư pháp - Hộ tịch trực tiếp chuyển 1 (một) bộ hồ sơ gồm Tờ khai, Bản sao khai sinh và Hộ khẩu đến Công an xã (trong ngày) hoặc Công an thành phố (ngày hôm sau) để đăng ký thường trú; cán bộ đăng ký cư trú xử lý nghiệp vụ và trình Trưởng Công an xã hoặc Trưởng Công an thành phố ký: 1 (một) ngày;

- Đối với địa bàn huyện, cán bộ đăng ký cư trú chuyển trả Hộ khẩu đã giải quyết xong cho cán bộ Hộ tịch - Tư pháp trong ngày; đối với địa bàn thành phố, cán bộ Tư pháp - Hộ tịch nhận lại Hộ khẩu giải quyết xong tại Công an thành phố trong ngày làm việc hôm sau;

- Cán bộ Tư pháp - Hộ tịch chuyển Giấy khai sinh và Hộ khẩu đã giải quyết cho Tổ giao nhận và trả kết quả để trả kết quả cho đương sự theo phiếu hẹn.

Sơ đồ luân chuyển hồ sơ
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3. Đăng ký khai sinh quá hạn và đăng ký thường trú: 

a) Thẩm quyền giải quyết:

- Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn.

- Trưởng Công an xã, thị trấn (nếu là địa bàn huyện).

- Trưởng Công an thành phố (nếu là địa bàn thành phố);

b) Hồ sơ:

- Tờ khai đăng ký khai sinh và đăng ký thường trú theo mẫu.

- Giấy chứng sinh (theo mẫu) hoặc giấy tờ thay giấy chứng sinh.

- Xuất trình giấy chứng nhận kết hôn của cha, mẹ trẻ em (nếu cha, mẹ của trẻ em có đăng ký kết hôn).

- Sổ hộ khẩu; 

c) Quy trình và thời gian giải quyết: 2 (hai) ngày đối với địa bàn huyện, 4 (bốn) ngày đối với địa bàn thành phố.
- Tổ tiếp nhận và trả kết quả kiểm tra hồ sơ hợp lệ, trực tiếp là cán bộ Tư pháp - Hộ tịch, cán bộ Tư pháp - Hộ tịch xử lý nghiệp vụ và trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã ký: 1 (một) ngày.

- Cán bộ Tư pháp - Hộ tịch trực tiếp chuyển 1 (một) bộ hồ sơ gồm Tờ khai, Bản sao khai sinh và Hộ khẩu đến Công an xã (trong ngày) hoặc Công an thành phố (ngày hôm sau) để đăng ký thường trú; cán bộ đăng ký cư trú xử lý nghiệp vụ và trình Trưởng Công an xã hoặc Trưởng Công an thành phố ký: 1 (một) ngày.

- Đối với địa bàn huyện, cán bộ đăng ký cư trú chuyển trả Hộ khẩu đã giải quyết xong cho cán bộ Hộ tịch - Tư pháp trong ngày; đối với địa bàn thành phố, cán bộ Tư pháp - Hộ tịch nhận lại Hộ khẩu giải quyết xong tại Công an thành phố trong ngày làm việc hôm sau.

- Cán bộ Tư pháp - Hộ tịch chuyển Giấy khai sinh và Hộ khẩu đã giải quyết cho Tổ giao nhận và trả kết quả để trả kết quả cho đương sự theo phiếu hẹn.
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4. Đăng ký lại việc sinh và đăng ký thường trú: 

a) Thẩm quyền giải quyết:

- Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn.

- Trưởng Công an xã, thị trấn (nếu là địa bàn huyện).

- Trưởng Công an thành phố (nếu là địa bàn thành phố);

b) Hồ sơ:

- Tờ khai đăng ký khai sinh và đăng ký thường trú theo mẫu.

- Bản sao Giấy khai sinh đã cấp trước đây (nếu có).

- Sổ hộ khẩu; 

c) Quy trình và thời gian giải quyết: 2 (hai) ngày đối với địa bàn huyện, 4 (bốn) ngày đối với địa bàn thành phố.
- Tổ tiếp nhận và trả kết quả kiểm tra hồ sơ hợp lệ, trực tiếp là cán bộ Tư pháp - Hộ tịch, cán bộ Tư pháp - Hộ tịch xử lý nghiệp vụ và trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã ký: 1 (một) ngày.

- Cán bộ Tư pháp - Hộ tịch trực tiếp chuyển 1 (một) bộ hồ sơ gồm Tờ khai, Bản sao khai sinh và Hộ khẩu đến Công an xã (trong ngày) hoặc Công an thành phố (ngày hôm sau) để đăng ký thường trú; cán bộ đăng ký cư trú xử lý nghiệp vụ và trình Trưởng Công an xã hoặc Trưởng Công an thành phố ký: 1 (một) ngày.

- Đối với địa bàn huyện, cán bộ đăng ký cư trú chuyển trả Hộ khẩu đã giải quyết xong cho cán bộ Hộ tịch - Tư pháp trong ngày; đối với địa bàn thành phố, cán bộ Tư pháp - Hộ tịch nhận lại Hộ khẩu giải quyết xong tại Công an thành phố trong ngày làm việc hôm sau.

- Cán bộ Tư pháp - Hộ tịch chuyển Giấy khai sinh và Hộ khẩu đã giải quyết cho Tổ giao nhận và trả kết quả để trả kết quả cho đương sự theo phiếu hẹn.
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5. Đăng ký khai tử và xoá đăng ký thường trú: 

a) Thẩm quyền giải quyết:

- Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn.

- Trưởng Công an xã, thị trấn (nếu là địa bàn huyện).

- Trưởng Công an thành phố (nếu là địa bàn thành phố);

b) Hồ sơ:

- Tờ khai đăng ký khai tử và xoá đăng ký thường trú theo mẫu.

- Giấy báo tử (theo mẫu) hoặc giấy tờ thay giấy báo tử.

- Sổ hộ khẩu; 

c) Quy trình và thời gian giải quyết: 2 (hai) ngày đối với địa bàn huyện, 4 (bốn) ngày đối với địa bàn thành phố.
- Tổ tiếp nhận và trả kết quả kiểm tra hồ sơ hợp lệ, trực tiếp là cán bộ Tư pháp - Hộ tịch, cán bộ Tư pháp - Hộ tịch xử lý nghiệp vụ và trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã ký: 1 (một) ngày.

- Cán bộ Tư pháp - Hộ tịch trực tiếp chuyển 1 (một) bộ hồ sơ gồm Tờ khai, Bản sao Giấy chứng tử và Hộ khẩu đến Công an xã (trong ngày) hoặc Công an thành phố (ngày hôm sau) để xoá đăng ký thường trú; cán bộ đăng ký cư trú xử lý nghiệp vụ và trình Trưởng Công an xã hoặc Trưởng Công an thành phố ký: 1 (một) ngày.

- Đối với địa bàn huyện, cán bộ đăng ký cư trú chuyển trả Hộ khẩu đã giải quyết xong cho cán bộ Hộ tịch - Tư pháp trong ngày; đối với địa bàn thành phố, cán bộ Tư pháp - Hộ tịch nhận lại Hộ khẩu giải quyết xong tại Công an thành phố trong ngày làm việc hôm sau.

- Cán bộ Tư pháp - Hộ tịch chuyển Giấy chứng tử và Hộ khẩu đã giải quyết cho Tổ giao nhận và trả kết quả để trả kết quả cho đương sự theo phiếu hẹn.
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6. Đăng ký khai tử cho người bị Toà án tuyên bố là đã chết và xoá đăng ký thường trú:

a) Thẩm quyền giải quyết:

- Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn.

- Trưởng Công an xã, thị trấn (nếu là địa bàn huyện).

- Trưởng Công an thành phố (nếu là địa bàn thành phố);

b) Hồ sơ:

- Tờ khai đăng ký khai tử và xoá đăng ký thường trú theo mẫu.

- Quyết định của Toà án đã có hiệu lực pháp luật.

- Sổ hộ khẩu; 

c) Quy trình và thời gian giải quyết: 2 (hai) ngày đối với địa bàn huyện, 4 (bố) ngày đối với địa bàn thành phố.
- Tổ tiếp nhận và trả kết quả kiểm tra hồ sơ hợp lệ, trực tiếp là cán bộ Tư pháp - Hộ tịch, cán bộ Tư pháp - Hộ tịch xử lý nghiệp vụ và trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã ký: 1 (một) ngày.

- Cán bộ Tư pháp - Hộ tịch trực tiếp chuyển 1 (một) bộ hồ sơ gồm Tờ khai, Bản sao Giấy chứng tử và Hộ khẩu đến Công an xã (trong ngày) hoặc Công an thành phố (ngày hôm sau) để xoá đăng ký thường trú; cán bộ đăng ký cư trú xử lý nghiệp vụ và trình Trưởng Công an xã hoặc Trưởng Công an thành phố ký: 1 (một) ngày.

- Đối với địa bàn huyện, cán bộ đăng ký cư trú chuyển trả Hộ khẩu đã giải quyết xong cho cán bộ Hộ tịch - Tư pháp trong ngày; đối với địa bàn thành phố, cán bộ Tư pháp - Hộ tịch nhận lại Hộ khẩu giải quyết xong tại Công an thành phố trong ngày làm việc hôm sau.

- Cán bộ Tư pháp - Hộ tịch chuyển Giấy chứng tử và Hộ khẩu đã giải quyết cho Tổ giao nhận và trả kết quả để trả kết quả cho đương sự theo phiếu hẹn.
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7. Đăng ký khai tử quá hạn, đăng ký lại việc khai tử và xoá đăng ký thường trú:

a) Thẩm quyền giải quyết:

- Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn.

- Trưởng Công an xã, thị trấn (nếu là địa bàn huyện).

- Trưởng Công an thành phố (nếu là địa bàn thành phố);

b) Hồ sơ:

- Tờ khai đăng ký khai tử và xoá đăng ký thường trú theo mẫu.

- Giấy báo tử (nếu có).

- Giấy chứng tử bản sao (nếu có).

- Sổ hộ khẩu; 

c) Quy trình và thời gian giải quyết: 2 (hai) ngày đối với địa bàn huyện, 4 (bốn) ngày đối với địa bàn thành phố.
- Tổ tiếp nhận và trả kết quả kiểm tra hồ sơ hợp lệ, trực tiếp là cán bộ Tư pháp - Hộ tịch, cán bộ Tư pháp - Hộ tịch xử lý nghiệp vụ và trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã ký: 1 (một) ngày.

- Cán bộ Tư pháp - Hộ tịch trực tiếp chuyển 1 (một) bộ hồ sơ gồm Tờ khai, Bản sao Giấy chứng tử và Hộ khẩu đến Công an xã (trong ngày) hoặc Công an thành phố (ngày hôm sau) để xoá đăng ký thường trú; cán bộ đăng ký cư trú xử lý nghiệp vụ và trình Trưởng Công an xã hoặc Trưởng Công an thành phố ký: 1 (một) ngày.

- Đối với địa bàn huyện, cán bộ đăng ký cư trú chuyển trả Hộ khẩu đã giải quyết xong cho cán bộ Hộ tịch - Tư pháp trong ngày; đối với địa bàn thành phố, cán bộ Tư pháp - Hộ tịch nhận lại Hộ khẩu giải quyết xong tại Công an thành phố trong ngày làm việc hôm sau.

- Cán bộ Tư pháp - Hộ tịch chuyển Giấy chứng tử và Hộ khẩu đã giải quyết cho Tổ giao nhận và trả kết quả để trả kết quả cho đương sự theo phiếu hẹn.
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8. Đăng ký việc thay đổi, cải chính hộ tịch cho người dưới 14 tuổi và điều chỉnh những thay đổi trong sổ hộ khẩu:

a) Thẩm quyền giải quyết:

- Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn.

- Trưởng Công an xã, thị trấn (nếu là địa bàn huyện).

- Trưởng Công an thành phố (nếu là địa bàn thành phố);

b) Hồ sơ:

- Tờ khai đăng ký theo mẫu.

- Bản chính giấy khai sinh của người cần thay đổi, cải chính hộ tịch và các giấy tờ liên quan để làm căn cứ cho việc thay đổi, cải chính hộ tịch.

- Sổ hộ khẩu; 

c) Quy trình và thời gian giải quyết: 2 (hai) ngày đối với địa bàn huyện, 4 (bốn) ngày đối với địa bàn thành phố.
- Tổ tiếp nhận và trả kết quả kiểm tra hồ sơ hợp lệ, trực tiếp là cán bộ Tư pháp - Hộ tịch, cán bộ Tư pháp - Hộ tịch xử lý nghiệp vụ và trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã ký: 1 (một) ngày.

- Cán bộ Tư pháp - Hộ tịch trực tiếp chuyển 1 (một) bộ hồ sơ gồm Tờ khai, Bản sao Quyết định thay đổi, cải chính và Hộ khẩu đến Công an xã (trong ngày) hoặc Công an thành phố (ngày hôm sau) để điều chỉnh sổ hộ khẩu; cán bộ đăng ký cư trú xử lý nghiệp vụ và trình Trưởng Công an xã hoặc Trưởng Công an thành phố ký: 1 (một) ngày.

- Đối với địa bàn huyện, cán bộ đăng ký cư trú chuyển trả Hộ khẩu đã giải quyết xong cho cán bộ Hộ tịch - Tư pháp trong ngày; đối với địa bàn thành phố, cán bộ Tư pháp - Hộ tịch nhận lại Hộ khẩu giải quyết xong tại Công an thành phố trong ngày làm việc hôm sau.

- Cán bộ Tư pháp - Hộ tịch chuyển Giấy khai sinh và Hộ khẩu đã giải quyết cho Tổ giao nhận và trả kết quả để trả kết quả cho đương sự theo phiếu hẹn.

Sơ đồ luân chuyển hồ sơ
[image: image8.png]@ @
T tiép nhanva i kitqui | o)

ca

nhin |, ©

ml ‘ w| Ile
Tredng Trrong
Céngan Cong an
cip xi thanh phé





III. Việc thu phí, lệ phí khi thực hiện cơ chế “một cửa liên thông” trong lĩnh vực hộ tịch, hộ khẩu theo quy định pháp luật.

Phần thứ tư

MỐI QUAN HỆ PHỐI HỢP, NHỮNG THUẬN LỢI, KHÓ KHĂN VÀ VIỆC TỔ CHỨC THỰC HIỆN CƠ CHẾ “MỘT CỬA LIÊN THÔNG”
I. Quan hệ phối hợp:

1. Ủy ban nhân dân cấp xã, thị trấn có trách nhiệm thống nhất đầu mối, chỉ đạo, điều hành, tổ chức phối hợp giữa Tư pháp - Hộ tịch và Công an cấp xã, thị trấn để bảo đảm thực hiện cơ chế “một cửa liên thông” trong lĩnh vực hộ tịch, hộ khẩu thuộc thẩm quyền của mình.

2. Ủy ban nhân dân thành phố Phan Rang - Tháp Chàm có trách nhiệm thống nhất đầu mối, chỉ đạo, điều hành, tổ chức phối hợp giữa Tư pháp - Hộ tịch cấp xã, phường, Phòng Tư pháp và Công an thành phố Phan Rang - Tháp Chàm để bảo đảm thực hiện cơ chế “một cửa liên thông” trong lĩnh vực hộ tịch, hộ khẩu tại thành phố Phan Rang - Tháp Chàm.

3. Công an tỉnh (Phòng PC13) có trách nhiệm hướng dẫn Công an cấp xã, phường, thị trấn; Công an các huyện, thành phố và phối hợp với Phòng Hành chính Tư pháp (Sở Tư pháp) để cùng kiểm tra, giúp đỡ cấp huyện, thành phố và cấp xã, phường, thị trấn thực hiện đúng nội dung Đề án.

4. Công an tỉnh, Sở Tư pháp có trách nhiệm phối hợp giúp Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo, kiểm tra và bảo đảm tổ chức triển khai thực hiện tốt Đề án này.

II. Những thuận lợi, khó khăn:

1. Thuận lợi: 

a) Đề án được xây dựng trên cơ sở những quy định pháp luật về hộ tịch, hộ khẩu đã có hiệu lực pháp luật và thực tế đã được vận hành; sự tích cực với tinh thần cộng đồng trách nhiệm của Sở Tư pháp và Công an tỉnh là cơ sở thực tế để bảo đảm tính khả thi của Đề án;

b) Được sự quan tâm chỉ đạo của Ủy ban nhân dân ba cấp (tỉnh, huyện, xã) và sự đồng tình của các tổ chức, cơ quan, đơn vị, hộ gia đình, cá nhân và công dân là điều kiện góp phần tích cực để đưa những nội dung của Đề án trực tiếp và thiết thực phục vụ nhu cầu về hộ tịch, hộ khẩu;

c) Những cán bộ, công chức, viên chức trực tiếp thực hiện công việc quản lý nhà nước về đăng ký hộ tịch, hộ khẩu tại địa phương có nhiệt tình, kinh nghiệm và trách nhiệm làm nồng cốt trong việc triển khai thực hiện Đề án;

d) Cơ chế “một cửa liên thông” được thực hiện trên cơ sở cơ chế “một cửa” đã được áp dụng nhiều năm qua, đã có những bài học kinh nghiệm khá tốt tại địa phương.

2. Khó khăn:

a) Trình độ chuyên môn nghiệp vụ của cán bộ, công chức, viên chức trực tiếp thực hiện công việc quản lý Nhà nước về đăng ký hộ tịch, hộ khẩu chưa đồng đều; tính ổn định về nhân sự có những bất cập, thay đổi khách quan là những khó khăn, vướng mắc ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu quả và tính khả thi khi thực hiện Đề án;

b) Môi trường triển khai thực hiện Đề án còn nhiều mặt hạn chế (nơi làm việc; phương tiện kỹ thuật, …), trong đó việc trang bị hệ thống phương tiện công nghệ thông tin (như máy vi tính, máy photocopy) chưa đầy đủ dẫn đến không ít khó khăn, trở ngại cho người dân và các tổ chức (đặc biệt là đối với cấp xã) trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện Đề án;

c) Khi triển khai thực hiện Đề án phải bảo đảm tính thống nhất, công khai, đơn giản, thuận tiện cho công dân nhưng thực tế rất khó đạt yêu cầu (do nhận thức chưa đầy đủ và nhiều lý do khác).

III. Tổ chức thực hiện:

1. Sau khi được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt, cho phép triển khai thực hiện Đề án; Sở Tư pháp có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh tổ chức tập huấn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ Tư pháp - Hộ tịch và Công an các xã, phường, thị trấn; Phòng Tư pháp, Công an các huyện, thành phố để nắm vững quy trình, thủ tục và hoạt động tác nghiệp nhằm thực hiện đúng nội dung của Đề án.

Quá trình triển khai, nếu có vướng mắc thì Giám đốc Sở Tư pháp cùng Giám đốc Công an tỉnh phối hợp chỉ đạo giải quyết. Theo định kỳ (ít nhất là 6 (sáu) tháng một lần) tổ chức các đợt kiểm tra để đánh giá kết quả đạt được; kịp thời phát hiện những thiếu sót để có biện pháp khắc phục phòng ngừa nhằm bảo đảm Đề án thực hiện đúng quy định của pháp luật.

2. Sở Tư pháp có trách nhiệm giúp Ủy ban nhân dân tỉnh tăng cường công tác đăng ký và quản lý hộ tịch; phối hợp cùng Công an tỉnh để bảo đảm việc thực hiện Đề án có hiệu quả, đúng pháp luật.

3. Công an tỉnh có trách nhiệm giúp Ủy ban nhân dân tỉnh tăng cường công tác đăng ký và quản lý hộ khẩu; phối hợp cùng Sở Tư pháp để bảo đảm việc thực hiện Đề án có hiệu quả, đúng pháp luật.

4. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố có trách nhiệm chỉ đạo, điều hành, tổ chức thực hiện nội dung Đề án thuộc thẩm quyền quản lý ở cấp mình và tăng cường kiểm tra, theo dõi, hướng dẫn cho cấp xã, phường, thị trấn trong quá trình triển khai thực hiện Đề án. Đối với các huyện mà cán bộ Tư pháp - Hộ tịch cấp xã chưa bảo đảm thực hiện được các nhiệm vụ Tư pháp - Hộ tịch xã thì Phòng Tư pháp đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện quyết định về việc thực hiện cơ chế “một cửa liên thông” của Đề án này. 

5. Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn có trách nhiệm trực tiếp điều hành và chỉ đạo cán bộ Tư pháp - Hộ tịch; Công an xã, phường, thị trấn thực hiện đúng nội dung Đề án. 

6. Đề nghị Hội đồng nhân dân và Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam các cấp tăng cường hoạt động giám sát, kiểm tra để bảo đảm Đề án được triển khai “công khai - minh bạch - thuận lợi - dân chủ - đúng pháp luật”.

7. Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo Sở Tài chính có trách nhiệm đề xuất chi cấp kinh phí trình Ủy ban nhân tỉnh quyết định phê duyệt để bảo đảm nguồn lực trong quá trình triển khai Đề án./. 

	KT. GIÁM ĐỐC SỞ TƯ PHÁP
PHÓ GIÁM ĐỐC
	KT. GIÁM ĐỐC CÔNG AN TỈNH
PHÓ GIÁM ĐỐC



	Phạm Văn A
	Trung tá Phạm Huyền Ngọc


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM      Mẫu UB/HT.HK.1.II

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

___________________________________________

TỜ KHAI ĐĂNG KÝ KHAI SINH VÀ ĐĂNG KÝ THƯỜNG TRÚ

Kính gửi: 


Họ và tên người khai: 

Nơi thường trú/tạm trú: 

Số Giấy CMND/ Hộ chiếu: 

Quan hệ với người được đăng ký khai sinh và đăng ký thường trú 

Đề nghị đăng ký khai sinh và đăng ký thường trú cho người có tên dưới đây:

Đúng hạn      (           Quá hạn      (          Đăng ký lại      (
Họ và tên: 
 Giới tính 


Ngày, tháng, năm sinh: 

Nơi sinh: 

Dân tộc: 
Quốc tịch: 

Quê quán (1): 

Nơi thường trú/tạm trú:

Họ và tên cha: 

Dân tộc: 
Quốc tịch: 

Họ và tên mẹ: 

Dân tộc: 
Quốc tịch: 

Đề nghị đăng ký khai sinh và đăng ký thường trú

tại:
 ngày ……… tháng ………. năm 

Tôi cam đoan lời khai trên đây là đúng sự thật và chịu trách nhiệm trước pháp luật về cam đoan của mình.

Đề nghị 
 đăng ký.

Làm tại: 
 ngày ……… tháng ………. năm 


Xác nhận của UBND cấp xã nơi                                             Người khai

     đăng ký khai sinh (2)

   Ngày …….. tháng ....…năm ……..

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM      Mẫu UB/HT.HK.5.II

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

___________________________________________

TỜ KHAI ĐĂNG KÝ KHAI TỬ VÀ XOÁ ĐĂNG KÝ THƯỜNG TRÚ

Kính gửi: 


Họ và tên người khai: 

Nơi thường trú/tạm trú: 

Số Giấy CMND/ Hộ chiếu: 

Quan hệ với người đã chết: 

Đề nghị đăng ký khai tử và xoá đăng ký thường trú cho người có tên dưới đây:

Đúng hạn: (                Quá hạn: (
Họ và tên: 
 Giới tính: 


Ngày, tháng, năm sinh: 

Nơi sinh: 

Dân tộc: 
Quốc tịch: 

Nơi thường trú/tạm trú cuối cùng trước khi chết: 


Số Giấy CMND/ Hộ chiếu: 


Đã chết vào lúc: ……….….. giờ …….……. phút, ngày ……….. tháng …..…. năm 

Nơi chết: 


Nguyên nhân chết: 

Đề nghị đăng ký khai tử và xoá đăng ký thường trú
tại:
 ngày ……… tháng ………. năm 


Cử người có họ và tên dưới đây làm chủ hộ: 


Tôi cam đoan lời khai trên đây là đúng sự thật và chịu trách nhiệm trước pháp luật về cam đoan của mình.

Đề nghị 
 đăng ký.

Làm tại: 
 ngày ……… tháng ………. năm 


Xác nhận của UBND cấp xã                                                       Người khai

    nơi đăng ký khai tử và xoá đăng ký

        thường trú (1)

    Ngày …….. tháng ....…năm …….

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM      Mẫu UB/HT.HK.8.II

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

___________________________________________

TỜ KHAI ĐĂNG KÝ VIỆC THAY ĐỔI, CẢI CHÍNH HỘ TỊCH CHO NGƯỜI

DƯỚI 14 TUỔI VÀ ĐIỀU CHỈNH NHỮNG THAY ĐỔI TRONG SỔ HỘ KHẨU

Kính gửi: 


Họ và tên người khai: 

Nơi thường trú/tạm trú: 

Số Giấy CMND/ Hộ chiếu: 

Quan hệ với người được thay đổi, cải chính hộ tịch 

Đề nghị 
 đăng ký việc thay đổi, cải chính hộ tịch cho người dưới 14 tuổi và điều chỉnh những thay đổi trong sổ hộ khẩu cho người có tên dưới đây:

Họ và tên: 


Giới tính: 

Ngày, tháng, năm sinh: 

Nơi sinh: 

Dân tộc: 


Quốc tịch: 

Nơi thường trú/tạm trú: 


Đã đăng ký khai sinh tại: 


ngày ……….. tháng …..…. năm 

Theo Giấy khai sinh số: 
Quyển số: 


Nội dung xin thay đổi, cải chính, hộ tịch và điều chỉnh những thay đổi trong sổ hộ khẩu cho 

Họ tên cũ 

Họ tên mới 

Lý do: 


Tôi cam đoan lời khai trên đây là đúng sự thật và chịu trách nhiệm trước pháp luật về cam đoan của mình.

Đề nghị 
 đăng ký.

Làm tại: 
, ngày ……… tháng ………. năm 


Ý kiến của người được thay đổi họ, tên                                              Người khai

   (nếu người đó từ đủ 9 tuổi trở lên);




























































































































